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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG  
VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU  

THỐNG KÊ TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN,  
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM 

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là giá trị sản phẩm vật chất và dịch 
vụ cuối cùng được tạo ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 
một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa trong GRDP không tính các 
giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã sử dụng ở các khâu trung gian trong quá 
trình sản xuất tạo ra sản phẩm. GRDP biểu thị kết quả sản xuất do các đơn vị 
thường trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. Trên phạm vi cấp tỉnh, GRDP được tính theo phương pháp sản xuất.  

GRDP được tính theo giá hiện hành và giá so sánh. 

GRDP theo giá hiện hành thường được dùng để nghiên cứu cơ cấu kinh tế, 
mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành trong sản xuất, mối quan hệ giữa kết quả sản 
xuất với phần huy động vào ngân sách.  

Tổng sản phẩm trên địa bàn bằng tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của 
tất cả các ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế cộng với thuế sản phẩm trừ trợ cấp 
sản phẩm. 

Công thức tính: 
Tổng sản phẩm  

trên địa bàn theo giá 
hiện hành (GRDP) 

= 
Tổng giá trị  

tăng thêm theo 
giá hiện hành 

+ 
Thuế sản phẩm 

theo giá  
hiện hành 

- 
Trợ cấp  

sản phẩm theo 
giá hiện hành 

Trong đó: 
Giá trị tăng thêm  

theo giá hiện hành 
= 

Giá trị sản xuất  
theo giá hiện hành 

- 
Chi phí trung gian  
theo giá hiện hành 

GRDP theo giá so sánh đã loại trừ biến động của yếu tố giá qua các năm, phản 
ánh sự thay đổi về khối lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất. GRDP theo giá so sánh 
dùng để tính tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trên địa bàn. 
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Công thức tính: 
Tổng sản phẩm  

trên địa bàn theo  
giá so sánh (GRDP) 

= 
Tổng giá trị  

tăng thêm theo 
giá so sánh 

+ 
Thuế  

sản phẩm theo 
giá so sánh 

- 
Trợ cấp  

sản phẩm theo 
giá so sánh 

Trong đó: 

Thuế nhập khẩu theo giá so sánh bằng thuế nhập khẩu theo giá hiện hành chia 
chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa năm hiện hành so với năm gốc so sánh. 

Thuế giá trị gia tăng và các loại thuế sản phẩm khác theo giá so sánh bằng 
thuế giá trị gia tăng và các loại thuế sản phẩm khác theo giá hiện hành chia chỉ số 
giảm phát tổng giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế. 

Trợ cấp sản phẩm theo giá so sánh bằng trợ cấp sản phẩm theo giá hiện 
hành chia cho chỉ số giảm phát tổng giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn bunh quân đầu người  được tính bằng cách 
chia tổng sản phẩm trên địa bàn trong năm cho dân số trung bình trong năm tương 
ứng của địa bàn. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người có thể tính theo 
giá hiện hành, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ; cũng có thể tính theo giá so sánh để 
tính tốc độ tăng. 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 
là toàn bộ các khoản thu được huy động vào quӻ ngân sách trong một thời kỳ để 
đáp ứng nhu cầu chi tiêu của chính quyền địa phương, bao gồm các khoản: Thu từ 
thuế, lệ phí; thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa phương thực 
hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí 
thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà 
nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; các khoản 
viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài 
nước trực tiếp cho chính quyền địa phương; các khoản thu khác theo quy định 
của pháp luật. 

Chi ngân sách trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là 
toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của tỉnh, thành phố 
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trực thuộc Trung ương thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được 
giao, bao gồm: Chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi trả nợ lãi các khoản do 
chính quyền địa phương vay; chi bổ sung quӻ dự trữ tài chính của cấp tỉnh và các 
khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

NGÂN HÀNG  

Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài là số tiền bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định 
mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các tổ chức, 
cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu 
vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, 
các Tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Quӻ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, Quӻ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quӻ đầu tư chứng khoán,... dưới hình thức 
nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức 
nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền 
theo thỏa thuận. 

Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

a) Khái niệm 

Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp 
tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và 
cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu 
vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, 
các tổ chức tài chính không phải là Tổ chức tín dụng như Bảo hiểm Tiền gửi Việt 
Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, quӻ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, Quӻ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quӻ đầu tư chứng khoán,... dưới các hình 
thức sau: Cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các 
giấy tờ có giá khác; cho thuê tài chính; bao thanh toán; các khoản trả thay cá 
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nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện 
được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; các khoản nhận nợ/nhận nợ bắt 
buộc của khách hàng với tổ chức tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín 
dụng/ủy thác phát hành thư tín dụng và số dư thương lượng thanh toán của tổ 
chức tín dụng với khách hàng; phát hành thẻ tín dụng; mua, đầu tư trái phiếu 
doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); các nghiệp vụ cấp tín dụng 
khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận. 

- Tín dụng ngắn hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn tối đa 01 
(một) năm. 

- Tín dụng trung hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 01 (một) 
năm và tối đa 05 (năm) năm. 

- Tín dụng dài hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 05 (năm) năm. 

b) Phương pháp tính 

Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo 
của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với pháp nhân, cá 
nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực 
thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình phân 
theo loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ), phân theo kỳ hạn (ngắn hạn, trung và 
dài hạn). 

BẢO HIỂM 

Bảo hiểm xã hội  

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của 
người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quӻ bảo 
hiểm xã hội. 

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức 
mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ 
chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với 
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thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để 
người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. 

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội là tỷ lệ phần trăm giữa số người 
tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm 
báo cáo. 

Số người được hưởng bảo hiểm xã hội là số người đã tham gia bảo hiểm xã 
hội được nhận tiền bảo hiểm xã hội (tính theo số người, bất kể một người nhận 
được nhiều loại bảo hiểm xã hội khác nhau).  

Bảo hiểm y tế  

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối 
tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục 
đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. 

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế là tỷ lệ phần trăm giữa số người tham gia 
bảo hiểm y tế so với dân số trung bình năm báo cáo. 

Số người được hưởng bảo hiểm y tế là số người đã tham gia bảo hiểm y tế 
khi đi khám chữa bệnh được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh (tính theo số lượt 
người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế). 

Bảo hiểm thất nghiệp  

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người 
lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, 
tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quӻ bảo hiểm thất nghiệp. 

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm giữa số người 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 
năm báo cáo. 

Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là số người đã tham gia đóng 
bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm (thất nghiệp) hưởng chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp) (tính theo số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp). 

Số tiền thu bảo hiểm là số tiền thu từ ngân sách Nhà nước; người sử dụng 
lao động; người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 
nghiệp; các nguồn thu khác. 
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Số tiền chi bảo hiểm là số tiền thực chi cho các đối tượng được hưởng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Bao 
gồm: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước; Chi từ quӻ bảo hiểm xã hội; chi từ quӻ 
bảo hiểm y tế; chi từ quӻ bảo hiểm thất nghiệp; Chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 
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MỘT SỐ NÉT VỀ TÀI KHOẢN QUỐC GIA,
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

NĂM 2025
 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 tăng 8,00% so với 
năm 2024. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,89%, đóng 
góp 0,52 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,75%, 
đóng góp 3,04 điểm phần trăm (trong đó: công nghiệp tăng 8,27%, đóng góp 
1,12 điểm phần trăm; xây dựng tăng 13,01%, đóng góp 1,92 điểm phần trăm); 
khu vực dịch vụ tăng 8,35%, đóng góp 4,15 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm tăng 7,44%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào mức tăng 
trưởng chung của tỉnh. 

Cơ cấu GRDP: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 18,12%, 
giảm 0,81 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,49%, 
tăng 0,48 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chiếm 48,58%, tăng 0,35 điểm 
phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,81%, giảm 0,02 điểm 
phần trăm so với năm 2024. 

Quy mô GRDP năm 2025 đạt 123.380,3 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu 
người năm 2025 đạt 77,4 triệu đồng, tương đương 3.081 USD. 

2. Thu, chi ngân sách Nhà nước; ngân hàng và bảo hiểm 

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn thực hiện 15.196,9 tỷ 
đồng, tăng 11,8% so với năm 2024. Trong đó: thu nội địa thực hiện 11.997,8 tỷ 
đồng, vượt 39,4% so với dự toán TW giao và vượt 28,5% so với dự toán địa 
phương giao, tăng 24,5% so với năm 2024; thu hải quan thực hiện 2.727,5 tỷ 
đồng, đạt 107,0% so với dự toán TW giao và tăng 1,7% so với năm 2024.  

Chi cân đối ngân sách Nhà nước địa phương năm 2025 đạt 34.263,9 tỷ 
đồng, tăng 29,1% so với năm 2024. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện 
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10.547,6 tỷ đồng, tăng 7,7%; chi thường xuyên thực hiện 23.673,7 tỷ đồng, 
tăng 41,7% so với năm 2024. 

Tại thời điểm 31/12/2025, số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng 
đạt 139.246,2 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2024; tăng trưởng tín 
dụng đạt 12,9%. 

Năm 2025, toàn tỉnh có 324.200 người tham gia Bảo hiểm xã hội, tăng 
58,8%; có 1.500.839 người tham gia Bảo hiểm y tế, tăng 0,6% và 252.071 
người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 112,0% so với năm 2024. Tỷ lệ 
người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 
2025 lần lượt là: 45,0%, 95,2% và 35,0%; tương ứng tăng 16,6 điểm phần 
trăm, 0,5 điểm phần trăm và 18,5 điểm phần trăm so với năm 2024. 

Tổng thu bảo hiểm năm 2025 đạt 5.663 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 
2024. Trong đó: thu Bảo hiểm xã hội đạt 3.305 tỷ đồng; thu Bảo hiểm y tế đạt 
2.155 tỷ đồng; thu Bảo hiểm thất nghiệp đạt 203 tỷ đồng.  

Tổng chi bảo hiểm năm 2025 đạt 8.439 tỷ đồng, tăng 11,0% so với năm 
2024, trong đó: chi Bảo hiểm xã hội đạt 6.187 tỷ đồng, chiếm 73,3% tổng số 
chi bảo hiểm; chi Bảo hiểm y tế đạt 2.106 tỷ đồng, chiếm 25,0%; chi Bảo hiểm 
thất nghiệp đạt 146 tỷ đồng, chiếm 1,7%. 
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Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người   
Gross regional domestic product per capita 
 

 Nội tệ, theo giá hiện hành 
Local currency, at current 

prices 

Ngoại tệ, theo tỷ giá  
trung tâm bình quân liên ngân hàng 

Foreign currency, at central 
exchange rate 

   

 Nghìn đồng - Thous. VND Đô la Mỹ - USD 
2015 32.612 1.504 

2016 34.872 1.590 

2017 37.914 1.695 

2018 42.109 1.863 

2019 46.478 2.016 

2020 49.020 2.112 

2021 52.873 2.283 

2022 59.660 2.563 

2023 64.115 2.694 

Sơ bộ - Prel. 2024 69.830 2.889 

Ước tính - Est. 2025 77.396 3.081 
   

 
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %  

Index (Previous year = 100) - % 

2015 107,80 105,16 

2016 106,93 105,71 

2017 108,72 106,58 

2018 111,06 109,93 

2019 110,38 108,23 

2020 105,47 104,77 

2021 107,86 108,08 

2022 112,84 112,27 

2023 107,47 105,12 

Sơ bộ - Prel. 2024 108,91 107,23 

Ước tính - Est. 2025 110,84 106,64 
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Số người tham gia bảo hiểm xm hội  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
Total population covered by social insurance by commune 

 
Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

TỔNG SỐ - TOTAL - - - - - 192.435 
Phường Đồng Thuận      8.124 
Phường Đồng Sơn      4.502 
Phường Đồng Hới      30.183 
Phường Ba Đồn      3.180 
Phường Bắc Gianh      3.048 
Phường Đông Hà      7.422 
Phường Nam Đông Hà       12.007 
Phường Quảng Trị      2.921 
Xã Minh Hóa      2.154 
Xã Dân Hóa      543 
Xã Tân Thành      436 
Xã Kim Điền      339 
Xã Kim Phú      1.096 
Xã Đồng Lê      2.180 
Xã Tuyên Sơn      439 
Xã Tuyên Lâm      368 
Xã Tuyên Phú      769 
Xã Tuyên Bình      695 
Xã Tuyên Hóa      2.140 
Xã Ph~ Trạch      3.354 
Xã Trung Thuần      862 
Xã Hòa Trạch      1.463 
Xã Tân Gianh      1.458 
Xã Quảng Trạch      4.395 
Xã Nam Ba Đồn      1.639 
Xã Nam Gianh      1.728 
Xã Hoàn Lão      6.323 
Xã Bắc Trạch      2.729 
Xã Phong Nha      2.446 
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(Tiếp theo) Số người tham gia bảo hiểm xm hội  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
(Cont.) Total population covered by social insurance by commune 

 
Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

Xã Bố Trạch      2.236 
Xã Thượng Trạch      315 
Xã Đông Trạch      2.211 
Xã Nam Trạch      3.649 
Xã Trường Sơn      616 
Xã Quảng Ninh      4.326 
Xã Ninh Châu      2.490 
Xã Trường Ninh      3.268 
Xã Lệ Ninh      2.506 
Xã Lệ Thủy      4.267 
Xã Cam Hồng      2.565 
Xã Sen Ngư      1.117 
Xã Tân Mỹ      1.334 
Xã Trường Ph~      1.425 
Xã Kim Ngân      743 
Xã Vĩnh Linh      5.792 
Xã Bến Quan      1.229 
Xã Vĩnh Hoàng      1.254 
Xã Vĩnh Thủy      1.772 
Xã Cửa Tùng      2.789 
Xã Khe Sanh      2.626 
Xã Lao Bảo      2.470 

Xã Hướng Lập      241 

Xã Hướng Phùng      751 

Xã Tân Lập      847 

Xã A Dơi      426 

Xã Lìa      658 

47 
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(Tiếp theo) Số người tham gia bảo hiểm xm hội  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
(Cont.) Total population covered by social insurance by commune 

 
Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

Xã Gio Linh      3.945 
Xã Cửa Việt      1.194 
Xã Bến Hải      851 
Xã Cồn Tiên      1.370 
Xã Hướng Hiệp      1.029 
Xã Đakrông      682 
Xã Ba Lòng      225 
Xã Tà Rụt      510 
Xã La Lay      337 
Xã Cam Lộ      2.897 
Xã Hiếu Giang      2.213 
Xã Triệu Phong      3.805 
Xã Nam Cửa Việt      1.167 
Xã Triệu Bình      786 
Xã Triệu Cơ      906 
Xã Ái Tử      745 
Xã Diên Sanh      3.555 
Xã Vĩnh Định      1.245 
Xã Hải Lăng      966 
Xã Nam Hải Lăng      690 
Xã Mỹ Thủy      406 
Đặc khu Cồn Cỏ      45 

Ghi chú: Bảo hiểm xã hội bắt buộc thống kê theo địa chỉ đơn vị SDLĐ, bảo hiểm xã hội tự nguyện thống kê  
theo địa chỉ người tham gia. Số liệu trên chưa bao gồm lực lượng vũ trang, người tham gia BHXH ngoại tỉnh. 
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Số người tham gia bảo hiểm y tế  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
Total population covered by health insurance by commune 

Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

TỔNG SỐ - TOTAL      1.409.411 
Phường Đồng Thuận      28.977 
Phường Đồng Sơn      24.786 
Phường Đồng Hới      68.150 
Phường Ba Đồn      22.382 
Phường Bắc Gianh      21.842 
Phường Đông Hà      39.657 
Phường Nam Đông Hà       45.690 
Phường Quảng Trị      22.416 
Xã Minh Hóa      15.519 
Xã Dân Hóa      9.171 
Xã Tân Thành      4.381 
Xã Kim Điền      4.770 
Xã Kim Phú      12.735 
Xã Đồng Lê      15.957 
Xã Tuyên Sơn      4.650 
Xã Tuyên Lâm      5.902 
Xã Tuyên Phú      11.714 
Xã Tuyên Bình      9.943 
Xã Tuyên Hóa      14.776 
Xã Ph~ Trạch      20.630 
Xã Trung Thuần      11.295 
Xã Hòa Trạch      20.672 
Xã Tân Gianh      16.605 
Xã Quảng Trạch      21.801 
Xã Nam Ba Đồn      17.255 
Xã Nam Gianh      23.685 
Xã Hoàn Lão      32.692 
Xã Bắc Trạch      25.493 
Xã Phong Nha      26.740 

48 
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(Tiếp theo) Số người tham gia bảo hiểm y tế  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
(Cont.) Total population covered by health insurance by commune 

Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

Xã Bố Trạch      24.076 
Xã Thượng Trạch      3.704 
Xã Đông Trạch      24.197 
Xã Nam Trạch      24.097 
Xã Trường Sơn      7.956 
Xã Quảng Ninh      28.383 
Xã Ninh Châu      22.890 
Xã Trường Ninh      26.416 
Xã Lệ Ninh      17.936 
Xã Lệ Thủy      37.322 
Xã Cam Hồng      21.015 
Xã Sen Ngư      17.174 
Xã Tân Mỹ      18.291 
Xã Trường Ph~      15.749 
Xã Kim Ngân      8.970 
Xã Vĩnh Linh      22.020 
Xã Bến Quan      8.237 
Xã Vĩnh Hoàng      14.711 
Xã Vĩnh Thủy      16.318 
Xã Cửa Tùng      22.602 
Xã Khe Sanh      23.421 
Xã Lao Bảo      19.433 

Xã Hướng Lập      3.163 

Xã Hướng Phùng      11.194 

Xã Tân Lập      12.179 

Xã A Dơi      9.890 

Xã Lìa      13.137 
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(Tiếp theo) Số người tham gia bảo hiểm y tế  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
(Cont.) Total population covered by health insurance by commune 

Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

Xã Gio Linh      25.031 
Xã Cửa Việt      19.212 
Xã Bến Hải      12.027 
Xã Cồn Tiên      17.457 
Xã Hướng Hiệp      12.700 
Xã Đakrông      13.670 
Xã Ba Lòng      4.631 
Xã Tà Rụt      9.810 
Xã La Lay      7.601 
Xã Cam Lộ      23.561 
Xã Hiếu Giang      23.140 
Xã Triệu Phong      17.090 
Xã Nam Cửa Việt      19.240 
Xã Triệu Bình      19.435 
Xã Triệu Cơ      15.585 
Xã Ái Tử      14.585 
Xã Diên Sanh      18.066 
Xã Vĩnh Định      18.932 
Xã Hải Lăng      12.758 
Xã Nam Hải Lăng      18.050 
Xã Mỹ Thủy      11.961 
Đặc khu Cồn Cỏ      102 

Ghi chú: Số liệu là số người tham gia BHYT do BHXH tỉnh quản lý, chưa tính số người tham gia là lực lượng vũ trang, 
thân nhân quân đội và số do BHXH tỉnh khác quản lý. 
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Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
Total population covered by unemployment insurance by commune 

Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

TỔNG SỐ - TOTAL      120.370 
Phường Đồng Thuận      5.680 
Phường Đồng Sơn      2.557 
Phường Đồng Hới      24.919 
Phường Ba Đồn      2.196 
Phường Bắc Gianh      1.968 
Phường Đông Hà      5.489 
Phường Nam Đông Hà      10.894 
Phường Quảng Trị      1.957 
Xã Minh Hóa      1.027 
Xã Dân Hóa      385 
Xã Tân Thành      227 
Xã Kim Điền      199 
Xã Kim Phú      468 
Xã Đồng Lê      1.200 
Xã Tuyên Sơn      235 
Xã Tuyên Lâm      243 
Xã Tuyên Phú      346 
Xã Tuyên Bình      318 
Xã Tuyên Hóa      1.374 
Xã Ph~ Trạch      1.864 
Xã Trung Thuần      391 
Xã Hòa Trạch      664 
Xã Tân Gianh      385 
Xã Quảng Trạch      1.778 
Xã Nam Ba Đồn      571 
Xã Nam Gianh      782 
Xã Hoàn Lão      2.792 
Xã Bắc Trạch      1.432 
Xã Phong Nha      1.602 
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184 

(Tiếp theo) Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
(Cont.) Total population covered by unemployment insurance by commune 

Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

Xã Bố Trạch      984 
Xã Thượng Trạch      238 
Xã Đông Trạch      721 
Xã Nam Trạch      1.734 
Xã Trường Sơn      443 
Xã Quảng Ninh      2.525 
Xã Ninh Châu      1.134 
Xã Trường Ninh      1.222 
Xã Lệ Ninh      942 
Xã Lệ Thủy      2.075 
Xã Cam Hồng      1.280 
Xã Sen Ngư      546 
Xã Tân Mỹ      567 
Xã Trường Ph~      595 
Xã Kim Ngân      543 
Xã Vĩnh Linh      3.521 
Xã Bến Quan      390 
Xã Vĩnh Hoàng      449 
Xã Vĩnh Thủy      538 
Xã Cửa Tùng      995 
Xã Khe Sanh      1.627 
Xã Lao Bảo      1.676 
Xã Hướng Lập      190 
Xã Hướng Phùng      560 
Xã Tân Lập      376 
Xã A Dơi      341 
Xã Lìa      441 
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185 

(Tiếp theo) Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp  
phân theo đơn vị hành chính cấp xm 
(Cont.) Total population covered by unemployment insurance by commune 

Người - Person 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Sơ bộ  
Prel. 
2025 

       

Xã Gio Linh      2.671 
Xã Cửa Việt      828 
Xã Bến Hải      359 
Xã Cồn Tiên      562 
Xã Hướng Hiệp      726 
Xã Đakrông      504 
Xã Ba Lòng      153 
Xã Tà Rụt      341 
Xã La Lay      238 
Xã Cam Lộ      1.560 
Xã Hiếu Giang      1.486 
Xã Triệu Phong      3.091 
Xã Nam Cửa Việt      660 
Xã Triệu Bình      542 
Xã Triệu Cơ      421 
Xã Ái Tử      529 
Xã Diên Sanh      2.959 
Xã Vĩnh Định      788 
Xã Hải Lăng      646 
Xã Nam Hải Lăng      410 
Xã Mỹ Thủy      300 
Đặc khu Cồn Cỏ      0 

Ghi ch~: Bảo hiểm xã hội bắt buộc thống kê theo địa chỉ đơn vị SDLĐ, bảo hiểm xã hội tự nguyện thống kê  
theo địa chỉ người tham gia. Số liệu trên chưa bao gồm lực lượng vũ trang, người tham gia BHXH ngoại tỉnh. 
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